1. Tên học phần  
: THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN    
2. Mã học phần
: DDT209
3. Số tín chỉ        
: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết
· Thực hành 
: 60 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Thực tập Điện cơ bản,  Khí cụ điện và máy điện
7. Mục tiêu của học phần  


Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

· Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

· Mạch khởi động và dừng động cơ.

· Mạch khởi động, đảo chiều quay.

· Mạch điện tự động giới hạn hành trình  
· Mạch khởi động động cơ qua cuộn kháng, khởi động đổi nối Y/Δ.

· Mạch dừng hãm động năng.

· Mạch điều khiển nhiều động cơ không đồng bộ làm việc theo trình tự.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

· Thực hành đầy đủ các bài thực hành trong xưởng

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002
· Tài liệu tham khảo

[1]. Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

[2]. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

[3]. Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Bài 1: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  
	8
	
	8
	8
	

	2
	Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha
	8
	
	8
	8
	

	3
	Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện tự động giới hạn hành trình  
	8
	
	8
	8
	

	4
	Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha dùng rơ le thời gian
	8
	
	8
	8
	

	5
	Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng
	8
	
	8
	8
	

	6
	Bài 6: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ
	12
	
	12
	12
	

	7
	Bài 7: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ  không đồng bộ ba pha làm việc theo trình tự quy định
	8
	
	8
	8
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  

1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha 
1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện tự động giới hạn hành trình  
1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha dùng rơ le thời gian

1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha qua cuộn kháng

1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài 6: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
Bài 7: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ  không đồng bộ ba pha làm việc theo trình tự quy định

1. Công việc chuẩn bị 

2. Đấu dây và kiểm tra mạch điện

a. Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 

b. Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

3. Vận hành

4. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

a. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 

b. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực
14. Phê duyệt   


Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  

  
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


Quách Minh Thử
